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SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG 

-------------------- 

(Đề thi có 03 trang) 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: LỊCH SỬ 11 

Thời gian làm bài: 45 Phút 

(không kể thời gian phát đề) 

 

Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ....... Mã đề 601 

PHẦN I. (3.0 điểm). TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án) 

Câu 1. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII đã 

 A. lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến. 

 B. giành độc lập dân tộc từ tay thực dân Pháp. 

 C. thiết lập chế độ dân chủ cộng hòa ở Anh. 

 D. thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Anh. 

Câu 2. Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền khi 

 A. các tổ chức độc quyền tăng lên và từng bước chi phối toàn bộ nền kinh tế. 

 B. các nước tư bản phương Tây hoàn thành xâm lược thuộc địa. 

 C. giai cấp tư sản lên cầm quyền ở các nước tư bản. 

 D. bắt đầu xuất hiện các tổ chức độc quyền. 

Câu 3. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu mốc hoàn thành của quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết? 

 A. Nước Nga Xô viết thực hiện chính sách kinh tế mới (tháng 3/1921). 

 B. Tuyên ngôn thành lập Liên Bang Xô Viết được thông qua (tháng 12/1922). 

 C. Bản Hiệp ước Liên Bang được thông qua (tháng 12/1922). 

 D. Bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua (tháng 1/1924). 

Câu 4. Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự ra đời của Chính quyền Xô viết tháng 

10/1917? 

 A. Cục diện “hai chính quyền” song song tồn tại trong xã hội Nga năm 1917 

 B. Ảnh hưởng của phong trào công nhân quốc tế 

 C. Nhân dân Nga bị áp bức, bóc lột dưới chế độ Nga hoàng 

 D. Nước Nga chịu nhiều tổn thất nặng nề trong Chiến tranh thế giới thứ nhất 

Câu 5. Câu nói “Mặt Trời không bao giờ lặn trên đất Anh” phản ánh đặc điểm nào nổi bật nhất của nước 

Anh trong thời kì đế quốc chủ nghĩa? 

 A. Là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. 

 B. Có hệ thống thuộc địa rộng khắp thế giới. 

 C. Là quốc gia có lực lượng hải quân mạnh nhất châu Âu. 

 D. Là nơi khởi phát của cuộc cách mạng công nghiệp. 

Câu 6. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (cuối thế kỉ XVIII) đã tác động thế 

nào đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản? 

 A. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản từ châu Âu sang châu Mỹ. 

 B. Ngăn chặn sự xâm nhập của thực dân phương Tây vào Mỹ Latinh. 

 C. Làm sụp đổ hoàn toàn sự thống trị của chủ nô. 

 D. Chứng minh sự thắng lợi tất yếu của phong trào công nhân. 

Câu 7. Lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là 

 A. Chủ nô và quý tộc B. tư sản và chủ nô. 

 C. tư sản và quý tộc mới. D. tăng lữ và quý tộc. 

Câu 8. Trong các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI- XVIII có hai nhiệm vụ cơ bản là 

 A. dân tộc và dân chủ B. Độc lập và tự do. 

 C. dân tộc và nhân dân D. dân chủ và độc lập. 

Câu 9. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX các nước tư bản Âu - Mỹ bước sang giai đoạn 

 A. đế quốc chủ nghĩa. B. tự do cạnh tranh. 
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 C. Cải cách đất nước. D. Chủ nghĩa phát xít. 

Câu 10. Tên viết tắt của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết? 

 A. đế quốc Nga B. Liên Bang Nga. C. nước Nga xô viết. D. Liên Xô. 

Câu 11. Từ đầu thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã tăng cường xâm lược và mở rộng thuộc địa 

vì lý do nào sau đây? 

 A. nguyên liệu và nhân công B. đổi  mới hình thức kinh doanh. 

 C. hợp tác mở rộng đầu tư D. thu hút vốn đầu tư nước ngoài 

Câu 12. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã 

 A. lật đổ được Chính phủ tư sản lâm thời. 

 B. giải phóng các dân tộc khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa. 

 C. lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế. 

 D. đưa nước Nga ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới. 

PHẦN II. (4.0 điểm) TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Đến năm 1922, nước Nga Xô viết và các nước cộng hòa Xô viết đồng minh có sự phát triển không 

đồng đều về kinh tế, văn hóa, chính trị. Trong khi Nga là nước có nền kinh tế công nghiệp tương đối 

phát triển (nhờ thực hiện chính sách Kinh tế mới), các nước khác vẫn trong tình trạng nông nghiệp lạc 

hậu. Các nước cộng hòa Xô viết cũng chưa có sự thống nhất về các chính sách phát triển kinh tế, văn 

hóa, giáo dục,… Điều đó đặt ra yêu cầu phải hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển” 

(Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.21) 

 a) Nguyên nhân duy nhất thúc đẩy sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là do 

nhu cầu hợp tác, giúp đỡ nhau để cùng phát triển. 

 b) Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập năm 1922 trong bối cảnh kinh tế nước 

Nga và các nước Xô viết khác có sự phát triển không đồng đều. 

 c) Năm 1922, kinh tế nước Nga phát triển là do thực hiện chính sách Kinh tế mới do Lê – nin đề xướng. 

 d) Các nước cộng hòa Xô viết đã có sự thống nhất bước đầu về các chính sách phát triển trước khi 

thành lập Liên bang Xô viết. 

Câu 2. “Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước tư bản Âu – Mĩ bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, 

gắn liền với việc mở rộng quyền lực và tầm ảnh hưởng thông qua hoạt động xâm lược thuộc địa bằng vũ 

lực hoặc các phương thức khác” 

(Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.14) 

 a) Chủ nghĩa đế quốc ra đời gắn liền với chính sách mở rộng và duy trì quyền kiểm soát hoặc ảnh 

hưởng đối với các quốc gia hay dân tộc yếu hơn ở châu Âu và châu Mĩ. 

 b) Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chủ nghĩa chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

 c) Các nước đế quốc tiến hành xâm lược thuộc địa bằng nhiều phương thức khác nhau. 

 d) Sử dụng sức mạnh quân sự là phương thức xâm lược thuộc địa chủ yếu của các nước tư bản châu 

Âu. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Liên Xô, nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên, đã tỏ ra có sức mạnh phi thường. Ngay từ khi mới 

thành lập, Liên Xô chẳng những đập tan được bọn phản cách mạng trong nước, mà còn đánh thắng 

cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc, chưa đầy 30 năm sau lại đánh thắng hoàn toàn bọn phát 

xít Đức – Ý – Nhật, chẳng những bảo vệ được Nhà nước Xô viết mình mà còn góp phần to lớn giải 

phóng nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa phát xít” 

(Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Cánh diều, tr.22) 

 a) Nhà nước Liên Xô bắt đầu tỏ ra có sức mạnh phi thường từ sau khi đánh bại phát xít. 

 b) Đoạn trích đã tóm tắt quá trình thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

 c) Việc Liên Xô đánh thắng phát xít đã tạo điều kiện cho nhiều nước khác đứng lên tự giải phóng. 

 d) Liên Xô là một trong những nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Tư liệu 1: “Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể 

xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. 

(Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776) 



Mã đề 601 Trang 3/3 

Tư liệu 2: 

“Điều 1. Con người sinh ra đều có quyền tự do và bình đẳng. Những sự phân biệt xã hội chỉ có thể dựa 

trên lợi ích chung. 

Điều 17. Quyền tư hữu là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng không ai có thể bị tước bỏ”. 

(Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, (Pháp năm 1789)) 

 a) Điểm chung của Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của 

nước Pháp là đề cao quyền con người và quyền công dân. 

 b) Trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã trích dẫn những câu nói nổi tiếng trong bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ và Tuyên ngôn 

Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp. 

 c) Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời từ cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. 

 d) Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp năm 1789 không đề cao quyền tư hữu 

cá nhân vì đó là biểu hiện cho sự phân biệt giàu – nghèo trong xã hội. 

PHẦN III: Tự luận (3.0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) 

Hãy phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

Câu 2. (1,0 điểm) 

Thành tựu của chủ nghĩa tư bản hiện đại đã tác động đến lĩnh vực kinh tế của thế giới như thế nào? 

 

 

------ HẾT ------ 



PHẦN I II
SỐ CÂU 12 4

Câu/mã đ 601 602 603 604 605 606 607 608
1 D C A B C C D B
2 A D D D A A A B
3 D C C C B A D B
4 A C A B D B B B
5 B A C C C C C B
6 A D A B D D C C
7 C A C D C D D D
8 A B A B C B A A
9 A B C C C C C A
10 D D B A B C A B
11 A D C B A C C B
12 A C C D C B B D
1 SDDS DSSD DSSS DSSS SSDS SSDS DDSD SDDS
2 SDDD DSDS DSDS DSDS DDDS SDSD DSSD DSSD
3 SSDS DDSS DDDS SDSD DSDD DSDS SSSD SDDS
4 DDDS SSSD DSDD DSDS DSDS SDSD DDSD SDSS





    SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG  

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2025 – 2026 
MÔN: LỊCH SỬ 11 

  
Phần Tự luận (3 điểm) 
MÃ ĐỀ: 601+603+605+607 

Câu Hướng dẫn chấm Điểm 

Câu 1 
(2,0 điểm) 

Em hãy phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô 
viết. 
Đối với Liên xô 1,0 
- Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ lâm thời của giai 

cấp tư sản.  
- Xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô.  
- Thể hiện quyền dân tộc tự quyết, sự liên minh đoàn kết của các nước Cộng hòa 

Xô viết đồng minh. 
- Làm thất bại ý đồ và hành động chia rẽ của các thế lực thù địch trong, ngoài 

nước.  
- Tạo nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân Liên Xô tập trung vào xây dựng xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ đất nước, chiến thắng ngoại xâm. 

 

Đối với thế giới 1,0 
- Chứng minh học thuyết Mác Lê-nin là đúng đắn, khoa học. 
- Xác lập và xây dựng mô hình nhà nước kiểu mới đối lập với mô hình nhà nước 

tư bản chủ nghĩa, tác động lớn đến chính trị và quan hệ quốc tế.  
- Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm 
quý báu cho các nhà nước về sự lựa chọn con đường cứu nước, giải phóng dân 
tộc, mô hình nhà nước sau khi giành chính quyền. 

 

 
 
 
 

Câu 2 
(1,0 điểm) 

 

- Tác động đến kinh tế (GV linh hoạt) 
+ Góp phần chuyển dịch nền kinh tế toàn cầu sang nền kinh tế tri thức. 
+ Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: tăng trưởng mạnh ở các ngành 

công nghiệp dựa vào đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao hay thương mại 
điện tử,...; giảm tăng trưởng ở các ngành sản xuất dựa vào khai thác lợi thế sẵn có 
về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 
+ Thay đổi phương thức sản xuất theo hướng sản xuất thông minh, góp phần làm 

giảm chi phí và tiết kiệm thời gian sản xuất dẫn đến hạ giá thành sản phẩm và tăng 
tính cạnh tranh, hiệu quả của doanh nghiệp. 
+ Nhiều sản phẩm, dịch vụ mới ra đời và theo hướng cá nhân hoá để phù hợp với 

từng người tiêu dùng riêng lẻ. 
+ Nhiều mô hình kinh tế mới đã ra đời, như: mô hình kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần 

hoàn và kinh tế số. 
 

 
0,25 

 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 

  
 
MÃ ĐỀ: 602+604+606+608 
    Câu                                                                              Hướng dẫn chấm Điểm 

 
 
 

Phân tích ý nghĩa của cách mạng Tư sản Pháp và chiến tranh giành độc lộc của 
13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.  

Chiến tranh giành độc lộc của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. 1.0 



 
 

Câu 1 
(2,0điểm) 

+ Giải phóng nhân dân Bắc Mỹ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập Hợp 
chúng quốc Hoa Kỳ, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 
+ Góp phần thúc đẩy phong trào chống phong kiến ở châu Âu và phong trào đấu tranh 

giành độc lập ở Mỹ Latinh. 
+ Là cuộc cách mạng tư sản nêu lên yêu cầu giải phóng dân tộc. Bản Tuyên ngôn Độc 

lập của Mỹ đã trở thành ngọn cờ tự do với những nguyên lí bất hủ, có ảnh hưởng lớn 
đối với phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
 
Cách mạng Tư sản Pháp  
+ Lật đổ và xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ phong kiến. 
+ Nông dân được giải phóng, vấn đề ruộng đất được giải quyết; những cản trở đối với 

công thương nghiệp bị xóa bỏ,.. tạo điều kiện cho chỗ nghĩa tư bản phát triển. 
+ Làm cho chế độ phong kiến bị lung lay trên khắp châu Âu. 
+ Mở ra thời đại mới: thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước 

Âu - Mỹ. 
 

1.0 

\ 
 
 
 

Câu 2 
(1,0 điểm) 

- Tác động đến đời sống xã hội (GV linh hoạt) 
+ Về chất lượng cuộc sống: làm tăng năng suất lao động xã hội, từ đó cải thiện đời 

sống người dân. Thu nhập của người dân được nâng cao; các dịch vụ tiện ích phục vụ 
cho đời sống ngày càng đầy đủ và tiện nghi; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, 
vui chơi giải trí…. 
+ Về văn hóa: Internet vạn vật, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây,... 

giúp mọi người tiếp cận lượng thông tin khổng lồ của toàn nhân loại. Các phương tiện 
truyền thông giúp lan toả các hoạt động văn hóa. 
+ Về việc làm…. 
+ Làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo…. 
+ Các vấn đề về an ninh xã hội…. 

 
0,25 

 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
0,25 

 



MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - LỊCH SỬ 11 
 

TT Chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá Tổng Tỷ lệ 
% 

điểm 

Trắc nghiệm nhiều 
lựa chọn Trắc nghiệm đúng sai Tự luận    

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

 
1 
 

Chủ đề 1. 
Cách 

mạng tư 
sản và sự 
phát triển 
của CNTB 

 

Bài 1: Một số vấn đề 
chung về cách mạng tư 
sản 
 

4   

1(a) 1(b) 1(c,d) 

   5 1 2 27% 

Bài 2: Sự xác lập và phát 
triển của chủ nghĩa tư bản 
 

4   1(a) 1(b) 1(c,d)   1 5 1 3 30% 

2 

Chủ đề 2. 
Chủ nghĩa 
xã hội từ 
1917 đến 

nay 

Bài 3: Sự hình thành Liên 
bang Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Xô viết 4   2(a) 1(c) 

1(b) 

1(b) 
1(c) 
2(d) 

 

 1  6 3 4 43% 

Tổng số câu 12   4 4 8  1  1 16 5 9  
Tổng số điểm 3,0   4,0  2,0 1,0    10 

Tỷ lệ % 70 30 40 30 30 100 
 
 



 
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – MÔN LỊCH SỬ 11 

TT Chương/ 
chủ đề 

Nội dung/đơn vị 
kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 
(Đã được tách ra theo các mức độ) 

Số lượng câu hỏi ở các mức độ 
Trắc nghiệm 

Tự luận Nhiều 
lựa chọn 

Đúng-Sai 

1 
 

Chủ đề 1. Cách 
mạng tư sản và sự 

phát triển của 
CNTB  

 

Bài 1: Một số vấn 
đề chung về cách 
mạng tư sản 

 

Nhận biết 
- Trình bày được tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản về 
kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng. 
- Trình bày được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư 
sản. 

4 1(a)  

Thông hiểu 
- Phân tích được mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động 
lực của các cuộc cách mạng tư sản.  

2 1(b)  

Vận dụng: tìm hiểu mối quan hệ giữa Tuyên ngôn Độc lập 
(Mỹ năm 1776), Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền (Pháp 
1789) với bản tuyên ngô độc lập của Việt Nam (1945) 

 1(c,d)  

Bài 2: Sự xác lập 
và phát triển của 
chủ nghĩa tư bản 

 

Nhận biết 
- Trình bày được sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu 
và Bắc Mỹ. 
- Trình bày được quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa và 
phát triển của chủ nghĩa tư bản. 
- Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ tự do 
cạnh tranh sang độc quyền. 
- Nêu được khái niệm chủ nghĩa tư bản hiện đại. 
- Nêu được tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

8   

Thông hiểu 
Có nhận thức đúng đắn về tiềm năng và những hạn chế của 
chủ nghĩa tư bản, hiểu biết về lịch sử chủ nghĩa tư bản. 

4   

2 
Chủ đề 2. Chủ nghĩa 
xã hội từ 1917 đến 

nay  

Bài 3: Sự hình 
thành Liên bang 
Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Xô viết 

Nhận biết 
- Trình bày được quá trình hình thành Liên bang Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Xô viết. 

2   

Thông hiểu 
- Phân tích được ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Xô viết.  

1  1 

Tổng số câu 12 16(a,b,c,d) 2 



2 
 

Tỉ lệ% 70 30 

Tổng số điểm 70 30 



3 
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